
TT Môn Họ và tên Dân tộc Ngày sinh Đơn vị Huyện Điểm thi Xếp giải Ghi chú

1 Vật lí Nguyễn Văn Hân Kinh 01/07/2008 THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 16,5 Nhì

2 Vật lí Trần Thị Thu Hằng Kinh 11/05/2008 THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 15 KK

3 Tiếng Anh Bùi Kim Ngân Kinh 27/02/2008 THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 14,9 Nhì

4 Lịch sử Hoàng Thị Ngọc Thảo Kinh 20/02/2008 THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 14,25 Nhi

5 Hóa học Hồ Ngọc Hà Linh Kinh 17/10/2008 THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 13,375 KK

6 GDCD Nguyễn Hà Bảo Trâm Kinh 27/03/2008 THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 12 Ba

7 Toán Bùi Thị Mai Duyên Kinh 07/09/2008 THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 11,75 Nhì

8 GDCD Lương Thị Ngọc Hiếu Kinh 19/03/2008 THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 11,5 KK

9 Ngữ văn Thân Vương Thảo Hiền Kinh 18/07/2008 THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 11,25 Ba

10 GDCD Lê Thị Mỹ Hạnh Kinh 08/03/2008 THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 10,75 KK

11 Vật lí Hoàng Phạm Bảo Trâm Kinh 15/02/2008 THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 10,5

12 Ngữ văn Nguyễn Thị Minh Tâm kinh 16/01/2008 THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 10 KK

13 Toán Võ Lê Bào Anh Kinh 02/11/2008 THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 9,25 KK

14 Toán Trịnh Thị Ánh Hòa Kinh 01/08/2008 THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 6,5
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